
DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND xã Liên Minh)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng ký thường
trú

Thời gian tham
gia TNXP Đơn vị TNXP Địa bàn hoạt

động
Tổng thời gian
tham gia TNXP Giấy tờ kèm theo Ghi chú

1 Phạm Thị Rậu 1/4/1961 thôn Vĩnh Lại,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

09/1979-
10/1981

C3 Bát Xát-
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

2 Bùi Thị Phấn 4/14/1945 thôn Hồ Sen,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

11/1968-
02/1972 C1-N227 Hà Tĩnh, Quảng

Bình 03 năm 3 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

3 Vũ Xuân Cảnh 1/7/1953 thôn Vĩnh Lại,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 03/1970-8/1973 C24-N35 Quảng Bình 03 năm 5 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

4 Phạm Thị Sinh 1/1/1951 thôn Hồ Sen,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 03/1970-8/1973 C24-N35 Quảng Bình 03 năm 5 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

5 Trần Thị Tý 2/20/1953
thôn Tiên Hào,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

03/1970-8/1973 C24-N35 Quảng Bình 03 năm 5 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

6 Đỗ Thị Nhạn 5/15/1946 thôn Cựu Hào,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh-Quảng

Bình 03 năm 5 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

7 Nguyễn Thị Mẫn 6/28/1948 thôn Cựu Hào,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh-Quảng

Bình 03 năm 5 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

8 Nguyễn Đức Dân 6/7/1948 thôn Cựu Hào,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-08/1967 C258-N39 Hà Tĩnh-Quảng

Bình 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

9 Mai Đức Nguyên 10/20/1947 thôn Đại Lại,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh-Quảng

Bình 03 năm 05 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

10 Phạm Thị Quang 9/4/1959 thôn Đại Lại,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 9/1979-10/1981

C3280-Bắc Hà-
Hoàng Liên

Sơn
Hoàng Liên Sơn 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

11 Nguyễn Thị Quy 9/7/1952
thôn Tiên Hào,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

01/1972-4/1975 C6-N263 Hà Bắc 03  năm 3 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

12 Đỗ Thị Lý 1/9/1951 thôn Đại Lại,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 10/1968-4/1972 C2-N227 Yên Bái 03 năm 06 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

13 Vũ Thị Nhị 1/5/1950 thôn Hồ Sen,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 3/1970-8/1973 C2 D31 BT32

Đoàn 559
Đường 9 Quảng

Trị 03 năm 05 tháng
Giấy xác nhận của Cục

Chính trị, Bộ Tư lệnh binh
đoàn 13

14 Hoàng Thị Đãi 1/1/1951 thôn Hồ Sen,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 3/1970-7/1973 C2 D31 BT32

Đoàn 559
Đường 9 Quảng

Trị 03 năm 04 tháng
Giấy xác nhận của Cục

Chính trị, Bộ Tư lệnh binh
đoàn 13

15 Hoàng Như Lưu 2/15/1946 Đội 4 Hổ Sơn,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh-Quảng

Bình 03 năm 5 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

16 Phạm Thị Chén 10/1/1950
Đội 7 Nhì Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1968-
02/1972 C1-N227 Yên Bái 03 năm 3 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

17 Vũ Văn Quyết 1/1/1958
Thôn Nhất Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

18 Bùi Văn Tuyến 2/18/1938 Đội 2 Hổ Sơn,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 6/1972-4/1975 C3211 Nam Hà 02 năm 10 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

19 Đào Thị Ngoan 10/10/1957
Thôn Ngõ Trang,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

20 Hoàng Thị Nga 1/1/1956 xã Liên Minh, tỉnh
Ninh Bình 9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

21 Bùi Phú Ấm 10/20/1960 Đội 4 Hổ Sơn,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

22 Vũ Thị Điểm 9/5/1960 Đội 4 Hổ Sơn,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

23 Vũ Thị Huệ 6/10/1959
Thôn Vân Bảng,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát-
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

24 Nguyễn Thị Xuân 6/4/1954 Đội 2 Hổ Sơn,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 5/1972-7/1975 C5- đội 255-

TĐ572
Đường 217b- Sầm

Nưa-Lào 03 năm 02 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

25 Nguyễn Hoài Sơn 1/10/1945
thôn Vân Bảng,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh, Quảng
Bình 03 năm 5 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

26 Vũ Thị Dưỡng 2/24/1948
thôn Vân Bảng,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

5/1972-7/1975 C5- đội 255-
TĐ572

Đường 217b- Sầm
Nưa-Lào 03 năm 02 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

27 Vũ Văn Nga 2/18/1948
thôn Ngõ Trang,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

8/1968-11/1971 C209-N15 Quảng Bình 03 năm 03 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

28 Vũ Thị Hồng 2/6/1960
thôn Nhất Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

29 Nguyễn Văn Hảo 6/1/1961
thôn Nhất Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

30 Nguyễn Thị Minh 1/1/1958
thôn Nhất Giáp, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

31 Hoàng Thị Ngọc 2/8/1960 thôn Tứ Giáp,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

32 Vũ Thị Phượng 8/15/1954
thôn Tam Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

33 Vũ Thị Liên 10/20/1959 thôn Tứ Giáp,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

34 Phạm Ngọc Doanh 12/13/1960
Đội 7 Nhì Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

35 Phạm Văn Qui 4/1/1960
Đội 7 Nhì Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

36 Phạm Thúy Bê 9/8/1961
Đội 6 Nhì Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

37 Hoàng Thị Khuy 2/27/1957 thôn Tứ Giáp,xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

38 Nguyễn Thị Hòa 8/8/1954
thôn Nhất Giáp,xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

09/1979-
10/1981

Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

39 Ngô Thị Chạy 1/1/1949
Đội 2 xóm Thượng,xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình

11-1968-
02/1972 C1-N227 Yên Bái 03 năm 03 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

40 Trương Thị Dung 10/5/1955 xóm Tâm, xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 3/1970-8/1973 C24-N35 Quảng Bình 03 năm 05 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

41 Nguyễn Thị Ngần 10/2/1946 xóm Tâm, xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình 7/1965-12/1968 C258-N39 Hà Tĩnh, Quảng

Bình 03 năm 05 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

42 Nguyễn Thị Dinh 8/10/1942
Đội 7 Nhì Giáp, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

01/1958-
02/1960 C204-CT12b Hòa Bình 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

43 Nguyễn Thị Nam 3/6/1958
Đội 6 Nhì Giáp, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 C3 Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

44 Huỳnh Thị Thu Liên 8/10/1960
Đội 6 Nhì Giáp, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 C3 Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

45 Hoàng Thế Hồng 4/24/1959
Đội 6 Nhì Giáp, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 C3 Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

46 Nguyễn Văn Tùy 1/1/1947 Đống Xuyên, xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

11/1968-
10/1971

Đội 227,Tổng
đội 60,công
trường 130

Yên Bái 03 năm 0 tháng Bản sao Quyết định hưu trí

47 Trần Thị Chinh 1/1/1947 Đống Xuyên, xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

11/1968-
01/1973

Đội 227,Tổng
đội 60,TCHC

Yên Bái 04 năm 03 tháng Bản sao Quyết định hưu trí

48 Vũ Đình Huân 10/15/1948 Điện Biên, xã Liên
Minh, tỉnh Ninh Bình

02/1965-
01/1968 C313 Lạng Sơn 02 năm 11 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

49 Vũ Đức Cậy 6/18/1944
Thôn Điện Biên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

02/1965-
01/1968 C313 Lạng Sơn 02 năm 11 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

50 Vũ Đình Cư 9/29/1947
Thôn Điện Biên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

02/1965-
01/1968 C313 Lạng Sơn 02 năm 11 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

51 Vũ Nam Hoan 2/26/1958
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

52 Vương Thị Mậu 6/12/1957
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

53 Đỗ Xuân Tiến 10/9/1950
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

54 Đoàn Thị Lan 11/30/1960
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

55 Vũ Thị Thanh Xuân 7/10/1956
Thôn Làng Mới, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

56 Vũ Văn Chường 1/1/1958
Thôn Làng Mới, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

57 Trần Thị Gái 10/5/1957
Thôn Đình Hương, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

58 Đỗ Văn Viên 3/26/1955
Thôn Đình Hương, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

59 Vũ Thị Cúc 2/20/1959
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

60 Dương Văn Trường 5/16/1956
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

61 Đoàn Văn Dũng 12/19/1958
Thôn Đại Đồng, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

62 Vũ Đình Thái 1/1/1960
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

63 Phạm Thị Hương 6/25/1961
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

64 Cao Thị Chia 3/24/1958
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

65 Vũ Thị Thiện 12/23/1959
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

66 Trần Thị Suốt 1/1/1955
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

67 Dư Thị Thân 1/1/1954
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

11/1976-
12/1977

C19-CTXD Gia
Lai

Chư Prông, Gia
Lai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

68 Vũ Văn Liệu 1/1/1959
Thôn Làng Mơi, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

69 Nguyễn Thị Hiên 1/1/1962
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

70 Bùi Thị Quy 2/4/1961
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

71 Nguyễn Thị Lượt 1/1/1960
Thôn Điện Biên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

72 Vũ Thị Lầu 1/1/1960
Thôn Làng Mới, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

73 Vũ Thị Soi 3/13/1960
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

74 Phạm Thị Dừa 1/1/1960
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

75 Vũ Thị Phượng 1/1/1960
Thôn Làng Mới, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

76 Cao Thị Ngoan 1/1/1959
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

77 Vũ Thị Bé 1/1/1959
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

78 Vũ Thị Sáu 9/15/1959
Thôn Đại Đồng, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

79 Vũ Thị Xuốt 1/1/1958
Thôn Hòa Tiên, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

80 Phạm Thị Mùi 1/1/1958
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

81 Trần Thị Thảo 8/11/1956
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

82 Trần Thị Thắng 6/21/1959
Thôn Đoàn Kết, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

83 Bùi Thị Hà 1/1/1958
Thôn Đại Đồng, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

84 Vũ Xuân Mai 1/1/1961
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

85 Vũ Xuân Thông 1/1/1960
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

86 Vũ Văn Sự 1/1/1960
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

87 Trần Văn Nam 1/1/1958
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

88 Trần Ngọc Lư 6/2/1957
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

89 Vũ Quốc Mạc 6/25/1952
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

90 Trần Thị Gái 3/3/1963
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

91 Nguyễn Thị Hồng 7/29/1962
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

92 Vũ Thị Liên 3/2/1962
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

93 Nguyễn Thị Nguyệt 3/10/1960
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

94 Bùi Thị Vấn 1/1/1960
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

95 Ngô Thị Hoa 1/1/1958
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

96 Nguyễn Thị Dậu 11/11/1957
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

97 Vũ Thị Yến 1/1/1956
Thôn Đồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

98 Tạ Thị Xíu 8/12/1956
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

99 Trịnh Thị Hà 8/11/1959
Thôn Phong Vinh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

100 Trần Thị Lan 4/17/1960
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

101 Vũ Thị Huyền 1/1/1960
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

102 Vũ Thị Ngần 12/31/1961
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

103 Nguyễn Thị Xá 10/25/1961
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

104 Trần Thị Quy 1/1/1960
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

105 Phạm Văn Thiêm 5/11/1962
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

106 Vũ Thị Mừng 12/11/1959
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

107 Đoàn Thị Vân 3/12/1959
Thôn Thiện An, xã

Liên Minh, tỉnh Ninh
Bình

9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,
Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng

GCN Quá trình công tác
trong đơn vị TNXP của BCH

Tỉnh hội Nam Định

108 Nguyễn Thị Là 5/20/1961
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

109 Nguyễn Thị Thắm 10/1/1959
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

110 Đào Thị Huệ 7/20/1962
Thôn Hồng Tiến, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

111 Đoàn Thị Gái 3/4/1933
Thôn Trung Linh, xã
Liên Minh, tỉnh Ninh

Bình
9/1979-10/1981 Đội Bát Xát,

Lào Cai Bát Xát, Lào Cai 02 năm 01 tháng
GCN Quá trình công tác

trong đơn vị TNXP của BCH
Tỉnh hội Nam Định

Tổng số người trong danh sách đề nghị tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang": 111 người


		2025-09-22T16:29:56+0700


		2025-09-22T16:29:52+0700




